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ÔN TẬP ANKIN – HIĐROCACBON THƠM

Câu 1: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là


A. 2.


B. 3.


C. 4.


D. 5.

Câu 2: Cho benzen tác dụng với clo (xúc tác: Fe) khí sinh ra được hoà tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là: 


A. Dung dịch chuyển màu. 


B. Xuất hiện kết tủa trắng. 


C. Xuất hiện kết tủa vàng. 


D. Không có hiện tượng gì. 

Câu 3: Phản ứng thế vào vòng benzen sẽ dễ dàng hơn và ưu tiên xảy ra ở vị trí ortho và para khi ở vòng benzen có sẵn nhóm thế: 


A. Hút electron. 



B. Đẩy electron. 


C. ankyl, -CHO, -NH2, -OH. 


D. -NO2, - COOH, - SO3H.

Câu 4: Để điều chế nitrobenzen có thể dùng các chất: 


A. C6H6 và dd HNO3 đặc. 

B. C6H6, dd HNO3 đặc và dd H2SO4 đặc.


C. C7H8 và dd HNO3 đặc.

D. C7H8, dd HNO3 đặc và dd H2SO4 đặc.

Câu 5: Xét sơ đồ phản ứng X ( Y ( TNT (2,4,6- trinitrotoluen). Câu trả lời nào dưới đây đúng?
A. X là toluen, Y là heptan.

B. X là benzen, Y là toluen.

C. X là hexan, Y là toluen.

D. X là xiclohexan, Y là toluen.

Câu 6: Cho sơ đồ sau: 
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Chất X, Y lần lượt là:


A. đều là brombenzen.

B. đều là nitrobenzen.


C. brombenzen, nitrobenzen. 

D. nitrobenzen, brombenzen. 


Câu 7: Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt được các chất: benzen, toluen, stiren? 


A. dd Br2.

B. dd KMnO4.

C. dd H2SO4.

D. dd NaOH. 

Câu 8: Dùng dung dịch nước brom làm thuốc thử, có thể phân biệt được: 


A. Metan và etan. 
B. Toluen và stiren. 
C. Etilen và stiren. 
D. Etilen và propilen. 

Câu 9: Có ba ống nghiệm đựng 3 chất lỏng: etylbenzen, vinylbenzen và phenylaxetilen. Dùng phương pháp hoá học nào sau đây để nhận biết các chất trên? 


A. Dùng quỳ tím sau đó dùng NaOH. 


B. Dùng dung dịch brom, sau đó dùng dung dịch AgNO3/NH3. 


C. Dùng dung dịch NaCl và KOH. 


D. Dùng dung dịch HCl và dung dịch NaOH. 

Câu 10: Cho 11,5 gam hiđrocacbon thơm A là đồng đẳng của benzen phản ứng với brom khan tỉ lệ 1 : 1 (xúc tác: Fe, t0) thu được 17,1 gam dẫn xuất monobrom (mỗi sản phẩm có 46,784% khối lượng brom). 
Công thức phân tử của A và hiệu suất phản ứng là: 


A. C7H8; 75%. 
B. C8H10; 80%. 
C. C7H8; 80%. 
D. C8H10; 85%.

Câu 11: Cho hỗn hợp M gồm hai hiđrocacbon thơm X và Y, đều có nhánh no. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M thu được 18,04 gam CO2 và 4,68gam H2O. Nếu X, Y có số nguyên tử cacbon trong phân tử không quá 10 thì: X, Y có công thức phân tử đúng nhất là:
A. C7H8 và C9H12. 



B. C8H10 và C10H14.

C. C7H8 và C9H12 hoặc C8H10 và C10H14.
D. C9H12 và C10H14.

Câu 12: Oxi hoá 13,8 gam toluen bằng dung dịch KMnO4 trong môi trường axit thu được axit benzoic. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Vậy khối lượng benzoic thu được là: 


A. 15,555gam. 
B. 18,3 gam. 

C. 6,1 gam.

D. 11,333 gam. 

Câu 13: Cho 21g hỗn hợp X gồm axetilen và toluen phản ứng với dung dịch KMnO4/H2SO4 loãng. Sau phản ứng thu được 33,4g hỗn hợp hai axit. Phần phần trăm khối lượng của toluen trong hỗn hợp X là:


A. 12,38%.

B. 87,62%.

C. 73,05%.

D. 43,81%. 

Câu 14: Cho 5,2 gam stiren đã bị trùng hợp một phần tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M. Sau phản ứng cho thêm KI dư vào hỗn hợp thì thu được 0,635gam iot. Vậy % stiren đã trùng hợp là:

A. 50%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 75%.

Câu 15: Người ta tiến hành điều chế thuốc nổ TNT (2, 4, 6 - trinitrotoluen) từ metan theo sơ đồ sau:
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Biết hiệu suất cả quá trình là 40% thì khối lượng metan cần dùng để điều chế 10 kg thuốc nổ TNT (2, 4, 6 - trinitrotoluen) là: 


A. 10,57 kg.

B. 1,69 kg.

C. 12,33 kg.

D. 1,97 kg. 

Câu 16: Ba hợp chất X, Y và Z đều có thành phần khối lượng là 92,30%C và7,7%H. Tỉ lệ khối lượng mol là 1 : 2 : 3. Có thể chuyển hoá X thành Y hoặc Z chỉ bằng một phản ứng. Biết Z không làm mất màu dung dịch brom. Từ Y có thể chuyển hoá thành cao su buna. Vậy tên gọi của X, Y và Z là:

A. Eten, Vinylaxetilen và Benzen.

B. Etin, Vinylaxetilen và Toluen.


C. Eten, Benzen và Vinylaxetilen.

D. Etin, Vinylaxetilen và Benzen.

Câu 17:  Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp X gồm CH4; C2H2; C2H4 và C3H6, thu được 6,272 lít CO2 (đktc) và 6,12 gam H2O. Mặt khác, 10,1 gam X phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là:
A. 0,15.
B. 0,25.
C. 0,10.
D. 0,06.

Câu 18: Nung 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm axetilen, propilen và hiđro (tỉ lệ mol 2:1:3) trong bình đựng bột Ni một thời gian thì thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với X là 12/7. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 12 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào bình đựng dung dịch brom dư thì thấy có m gam brom phản ứng. Giá trị của m là

A. 24,0.
B. 16,0.
C. 19,2.
D. 25,6.

Câu 19: Cho các ankin sau: pent - 2 - in; 3 -metyl - pent - 1 - in, propin, 2,5 - đimetylhex - 3 - in. Số ankin tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 là: 

A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4. 

Câu 20: Số ankin ứng với công thức phân tử C6H10 tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3 là: 


A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4. 

Câu 21: Từ CTTQ của hiđrocacbon X bất  kỳ có dạng CnH2n+2-2k (n nguyên, k ( 0). 



Kết luận nào dưới đây luôn luôn đúng? 


A. k = 1 ( CnH​2n (n ( 2): X là anken và xiccloankan. 


B. k = 2 ( C2H2n-2 (n ( 2): X là ankin và ankađien. 


C. k = 0  ( CnH2n+2 (n ( 1): X là ankan. 


D. k = 4 ( CnH2n-6 ( n ( 6): X là aren. 

Câu 22: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là: 


A. 10,17. 

B. 21,9. 

C. 17,55. 

D. 19,8. 

Câu 23: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C3H6 có tỉ khối so với He là 5,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 8,8. Hiệu suất của phản ứng hiđrô hoá là:


A . 75%.

B. 20%.

C. 40%.

D. 37,5%.

Câu 24: Hỗn hợp A gồm 0,03 mol C2H2 và 0,04 mol H2. Nung A với Ni thu được hỗn hợp B có thể tích 0,896 lít (đktc). B tác dụng dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 2,4 gam kết tủa. Xác định thành phần hỗn hợp B?

A. H2 (0,02 mol), C2H6 (0,02 mol)
B. H2 (0,01 mol), C2H6 (0,01 mol), C2H2 (0,01 mol), C2H4 (0,01 mol).

C. H2 (0,02 mol), C2H6 (0,01 mol), C2H2 (0,01 mol).

D. C2H2 (0,02 mol), C2H4 (0,02 mol).
Câu 25: Hòa tan hết hỗn hợp rắn gồm CaC2, Al4C3 và Ca vào trong H2O dư thấy thoát ra 2,24 lít (đktc) hỗn hợp X 
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. Dẫn X qua Ni nung nóng được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng m gam đồng thời có 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z 
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 thoát ra khỏi bình. Vậy giá trị của m là

A. 1,55.
B. 1,25.
C. 1,35.
D. 0,89.

Câu 26: Đun nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch AgNO3/ NH3 dư được 12 gam kết tủa. Khí ra khỏi dung dịch cho phản ứng với dung dịch Br2 dư thấy có 16 gam Br2 phản ứng và còn lại khí Z ra khỏi dung dịch. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được CO2 và 0,25 mol  H2O. Vậy giá trị của a là
A. 0,5.
B. 0,6.
C. 0,4.
D. 0,3.

Câu 27: Gọi tên hợp chất thơm có công thức cấu tạo sau:
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A. 1-etyl-2-clo-4-metylbenzen.
B. 2-clo-1-etyl-4-metylbenzen.


C. 1-metyl-3-clo-4-etylbenzen.
D. 1-etyl-4-metyl-2-clobenzen.

Câu 28: Có hỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon thơm X và Y đồng đẳng của benzen. Đốt cháy  hoàn toàn hỗn hợp A thu được 18,04 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Vậy công thức phân tử của X và Y tương ứng là: 

A. C7H8  và C4H10.
B. C9H12 và C10H14.
C. C8H10 và C9H12.
D. C9H12 và C11H16.

Câu 29: Đốt cháy một hiđrocacbon M thu được 17,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Xác định dãy đồng đẳng của M, CTPT, CTCT của M. Lượng chất M nói trên có thể làm mất màu bao nhiêu lít nước brom 0,1M ?

            A. Anken, C3H6, CH3CH=CH2 ; 2 lít.
  
B. Ankin, C3H4, CH3C
[image: image7.wmf]º

CH ; 4 lít.

            C. Anken, C2H4, CH2=CH2 ; 2 lít.
  
D. Ankin, C2H2, CH
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CH ; 4 lít.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon mạch hở liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 44 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Hai hiđrocacbon đó là :


A. C3H8, C4H10.
B. C2H4, C3H6.
C. C3H4, C4H6.
D. C5H8, C6H10.
